
TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TH Nguyễn Thị Minh Khai Lê Chân
 Lê Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng

SĐT: 0984361498

2 TH Nguyễn Công Trứ Lê Chân

3 TH Dư Hàng Lê Chân

4 TH Trần Hưng Đạo Lê Chân

5 TH Tân Trào Lê Chân

6 TH Lê Văn Tám Lê Chân

7 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân
 Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng

SĐT: 0985701111

8 TH Dư Hàng Kênh Lê Chân

9 TH-THCS Hữu Nghị quốc tế Lê Chân

10 TH-THCS-THPT Ngôi Sao Hải Phòng Lê Chân

11 TH Nguyễn Đức Cảnh An Biên
 Phạm Thị Ngà - Hiệu trưởng

SĐT: 0982711079

12 TH Trưng Vương An Biên

13 TH Vĩnh Niệm An Biên

14 TH Võ Thị Sáu An Biên

15 TH-THCS Việt Anh An Biên

16 TH-THCS-THPT Quốc tế Singapore An Biên

17 TH-THCS Lý Thái Tổ An Biên

1 TH Đại Thắng Quyết Thắng
 Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng

SĐT: 0977207241

2 TH Tiên Cường Quyết Thắng

3 TH Tự Cường Quyết Thắng

4 TH Khởi Nghĩa Tiên Lãng

5 TH Tiên Thanh Tiên Lãng

6 TH Quyết Tiến Tiên Lãng

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SGDĐT ngày     tháng 9 năm 2025 của Sở GDĐT)

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

DANH SÁCH CỤM CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2025 - 2026

Cụm số 2

17

21

Cụm số 1



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

7 TH Minh Đức Tiên Lãng

8 TH Tiên Lãng Tiên Lãng

9 TH Bạch Đằng Tân Minh

10 TH Đoàn Lập Tân Minh

11 TH Kiến Thiết Tân Minh

12 TH Cấp Tiên Tân Minh
 Cao T.Tuyết Minh - Hiệu trưởng

SĐT: 0383459635

13 TH Quang Phục Tiên Minh

14 TH Toàn Thắng - Tiên Thắng Tiên Minh

15 TH Tiên Minh Tiên Minh

16 TH Bắc Hưng Chấn Hưng

17 TH Nam Hưng Chấn Hưng

18 TH Tây Hưng Chấn Hưng

19 TH Đông Hưng Chấn Hưng

20 TH Vinh Quang Hùng Thắng
 Vũ T. Thanh Xuân - Hiệu trưởng

SĐT:  0948079476

21 TH Hùng Thắng Hùng Thắng

1 TH An Tiến An Lão

2 TH Thị Trấn An Lão An Lão
 Phạm Thị Sơn - Hiệu trưởng

SĐT: 0988972358 

3 TH An Thắng An Lão

4 TH Tân Dân An Lão

5 TH Trường Sơn An Lão

6 TH-THCS Chiến Thắng An Hưng

7 TH-THCS Lê Khắc Cẩn An Hưng

8 TH Nguyễn Đốc Tín An Hưng
 Ngô Thị Thu Giang - Hiệu trưởng

SĐT: 0979885266

9 TH Quang Trung An Quang

10 TH Quốc Tuấn An Quang
 Phạm T. Thanh An - Hiệu trưởng

SĐT: 0982704618

11 TH-THCS Quang Hưng An Quang

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481
Cụm số 3

Cụm số 2 21

18



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

12 TH Bát Trang An Trường

13 TH Trường Thọ An Trường

14 TH-THCS Trường Thành An Trường

15 TH Trần Tất Văn An Khánh

16 TH Mỹ Đức I An Khánh

17 TH Mỹ Đức II An Khánh

18 TH Tân Viên An Khánh

1 TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải
 Trương T. Phương Thảo - Hiệu trưởng

SĐT: 0968010419

2 TH-THCS Đoàn Đức Thái Cát Hải

3 TH-THCS Hà Sen Cát Hải
 Lê Đình Đặng - Hiệu trưởng

SĐT: 0352223125

4 TH-THCS Nghĩa Lộ Cát Hải

5 TH-THCS Xuân Đám Cát Hải

6 TH-THCS Phù Long Cát Hải

7 TH-THCS Văn Phong Cát Hải

8 TH-THCS Gia Luận Cát Hải

9 TH-THCS Hoàng Châu Cát Hải
Đoàn Thanh Tâm - Hiệu trưởng

SĐT: 0912555652

10 TH-THCS Hiền Hào Cát Hải

11 MN-TH Bạch Long Vỹ Bạch Long Vỹ

1 TH An Lưu Phường Kinh Môn

2 TH Hiệp An Phường Kinh Môn

3 TH Long Xuyên Phường Kinh Môn

4 TH Thái Thịnh Nguyễn Đại Năng

5 TH Hiến Thành Nguyễn Đại Năng

6 TH Minh Hoà Nguyễn Đại Năng
 Mạc Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng

SĐT: 0904639827

7 TH Hiệp Sơn Phạm Sư Mạnh

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

Cụm số 4

Cụm số 5

Cụm số 3 18

11

24



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

8 TH Phạm Thái Phạm Sư Mạnh

9 TH An Sinh Phạm Sư Mạnh

10 TH Thượng Quận Trần Liễu

11 TH Hiệp Hoà Trần Liễu

12 TH An Phụ Trần Liễu

13 TH Thất Hùng Bắc An Phụ

14 TH Lê Ninh Bắc An Phụ

15 TH Bạch Đằng Bắc An Phụ

16 TH Quang Thành Nam An Phụ

17 TH Thăng Long Nam An Phụ
 Trần Quang Ngọc - Hiệu trưởng

SĐT: 0913929966

18 TH Lạc Long Nam An Phụ

19 TH Phú Thứ Nhị Chiểu

20 TH Tử Lạc Nhị Chiểu

21 TH Duy Tân Nhị Chiểu

22 TH Hoành Sơn Nhị Chiểu

23 TH Minh Tân Nhị Chiểu

24 TH Tân Dân Nhị Chiểu
 Lã Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng

SĐT: 0984127185

1 TH Thanh Hà Thanh Hà

2 TH Thanh Xá Thanh Hà

3 TH Thanh Khê Thanh Hà

4 TH Thanh Thủy Thanh Hà

5 TH Thanh Sơn Thanh Hà
 Nguyễn T. Thu Huyền - Hiệu trưởng

SĐT: 0972062103

6 TH Thanh Hồng Hà Đông

7 TH Thanh Cường Hà Đông

8 TH Vĩnh Lập Hà Đông

9 TH Thanh Quang Hà Đông

10 TH Tân An Hà Tây

 

Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481
Cụm số 5

Cụm số 6

24

20



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

11 TH Thanh Hải Hà Tây
 Phạm Ngọc Hiển - Hiệu trưởng

SĐT: 0914755569

12 TH An Phượng Hà Tây

13 TH Thanh Lang Hà Nam

14 TH Thanh An Hà Nam

15 TH Liên Mạc Hà Nam

16 TH Thanh Xuân Hà Nam

17 TH Hồng Lạc Hà Bắc
 Nguyễn T. Quỳnh Yến - Hiệu trưởng

SĐT: 0982275209

18 TH Tân Việt Hà Bắc

19 TH Cẩm Chế Hà Bắc

20 TH Việt Hồng Hà Bắc

1 TH Quang Khải Tứ Kỳ

2 TH Quang Phục Tứ Kỳ

3 TH Tứ Kỳ Tứ Kỳ
 Nguyễn Văn Thung - Hiệu trưởng

SĐT: 0916275269

4 TH Minh Đức Tứ Kỳ
 Đoàn Thị Hồng - Hiệu trưởng

SĐT: 0987994075

5 TH Tân Kỳ Tân Kỳ

6 TH Ngọc Kỳ Tân Kỳ

7 TH Đại Hợp Tân Kỳ

8 TH Tái Sơn Tân Kỳ

9 TH Quảng Nghiệp Tân Kỳ

10 TH Dân Chủ Tân Kỳ

11 TH Hà Kỳ Nguyên Giáp

12 TH Hà Thanh Nguyên Giáp

13 TH Nguyên Giáp Nguyên Giáp

14 TH Văn Tố Chí Minh 

15 TH Chí Minh I Chí Minh 

16 TH Chí Minh II Chí Minh 

 

Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 

Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

Cụm số 7

Cụm số 6 20

25



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

17 TH An Thanh Chí Minh 

18 TH Kỳ Sơn Đại Sơn

19 TH Bình Lãng Đại Sơn

20 TH Hưng Đạo Đại Sơn

21 TH Đại Đồng Đại Sơn
 Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng

SĐT: 0986961390

22 TH Cộng Lạc Lạc Phượng 

23 TH Tiên Động Lạc Phượng 

24 TH Quang Trung Lạc Phượng 

25 TH Phượng Kỳ Lạc Phượng 

1 TH Hùng Vương Hồng Bàng

2 TH Bạch Đằng Hồng Bàng

3 TH Ngô Gia Tự Hồng Bàng

4 TH Trần Văn Ơn Hồng Bàng

5 TH Nguyễn Trãi Hồng Bàng

6 TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng
 Nguyễn T. Thanh Trà - Hiệu trưởng

SĐT: 0983820268

7 TH Nguyễn Huệ Hồng Bàng

8 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng
 Đoàn T. Thu Hằng - Hiệu trưởng

SĐT: 0912704878

9 TH-THCS-THPT Vinschool Imperia Hồng Bàng

10 TH-THCS-THPT Nguyễn Tất Thành Hồng Bàng

11 TH Đại Bản II Hồng An

12 TH An Hồng Hồng An
 Đỗ T.Thanh Đượm - Hiệu trưởng

SĐT: 0935858369

13 TH Đại Bản I Hồng An

14 TH An Hưng Hồng An

15 TH Quán Toan Hồng An

1 TH Thị trấn Núi Đối Kiến Thuỵ
 Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng

SĐT: 0948568246

2 TH-THCS Thanh Sơn Kiến Thuỵ

 

Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 

Đ/c Nguyễn Văn Cả

SĐT: 0903225481

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

Cụm số 8

Cụm số 7

Cụm số 9

25

15

18



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

3 TH-THCS Thụy Hương Kiến Thuỵ

4 TH Hữu Bằng Kiến Thuỵ

5 TH Thuận Thiên Kiến Thuỵ

6 TH Minh Tân Kiến Minh

7 TH Đại Đồng Kiến Minh

8 TH Đông Phương Kiến Minh
 Đỗ Thị Chung - Hiệu trưởng

SĐT: 0904722643

9 TH Đoàn Xá Kiến Hải

10 TH Đại Hợp Kiến Hải

11 TH Tú Sơn Kiến Hải

12 TH-THCS Tân Phong Kiến Hải

13 TH Tân Trào Kiến Hưng

14 TH Ngũ Đoan Kiến Hưng

15 TH Đại hà Kiến Hưng

16 TH Ngũ Phúc Nghi Dương

17 TH Kiến Quốc Nghi Dương
 Hoàng T. Thanh Bình - Hiệu trưởng

SĐT: 0914925496

18 TH-THCS Du Lễ Nghi Dương

1 TH Minh Đức Nam Đồ Sơn
 Lưu T. Hồng Thơm - Hiệu trưởng

SĐT: 0904468001

2 TH Hợp Đức Nam Đồ Sơn

3 TH Bàng La Nam Đồ Sơn

4 TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn
 Đỗ T. Mai Trang - Hiệu trưởng

0914083358

5 TH Hải Sơn Đồ Sơn
 Trần Thị Thu Hà - Hiệu trưởng

SĐT: 0976120395

6 TH-THCS Vạn Hương Đồ Sơn

1 TH Thái Dương Thượng Hồng

2 TH Bình Xuyên Thượng Hồng

3 TH -THCS Thái Hoà Thượng Hồng

4 TH Cổ Bì Bình Giang 

5 TH Tân Việt Bình Giang 

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

Cụm số 9

Cụm số 11

Cụm số 10

15

18

6



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

6 TH Hồng Khê Bình Giang 

7 TH Long Xuyên Bình Giang 

8 TH Hùng Thắng Kẻ Sặt
 Phạm Thị Bảo - Hiệu trưởng

SĐT: 0359950339

9 TH Kẻ Sặt Kẻ Sặt

10 TH Vĩnh Hồng Kẻ Sặt

11 TH Vĩnh Hưng Kẻ Sặt

12 TH Tân Hồng Đường An
 Vũ Đức Khôi - Hiệu trưởng

SĐT: 0904460638

13 TH Thái Minh Đường An
 Phương Kim Tám - Hiệu trưởng

SĐT: 0983154929

14 TH Thúc Kháng Đường An

15 TH-THCS Thái Minh Đường An

1 TH Cẩm Hoàng Cẩm Giang

2 TH Cẩm Giang Cẩm Giang

3 TH Thạch Lỗi Cẩm Giang
 Phan Thị Hạnh - Hiệu trưởng

SĐT: 0984459046

4 TH Định Sơn Cẩm Giang

5 TH Cẩm Hưng Cẩm Giang

6 TH Ngọc Liên Cẩm Giang
 Trịnh Thị Ngân - Hiệu trưởng

SĐT: 0976279800

7 TH Lương Điền Cẩm Giang

8 TH Cẩm Vũ Tuệ Tĩnh

9 TH Cẩm Văn Tuệ Tĩnh

10 TH Đức Chính Tuệ Tĩnh

11 TH Tân Trường I Mao Điền

12 TH Tân Trường II Mao Điền

13 TH Cẩm Đông Mao Điền
 Lê Văn Nghĩa - Hiệu trưởng

SĐT: 0975302825

14 TH Cẩm Phúc Mao Điền

15 TH Cẩm Điền Mao Điền

1 TH Tô Hiệu Hải Dương
 Đặng Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng

SĐT: 0906 169 939

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795
Cụm số 13

Cụm số 11

Cụm số 12

15

15

20



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

2 TH Trần Quốc Toản Hải Dương

3 TH Phú Lương Hải Dương

4 TH Ngọc Châu Hải Dương

5 TH Nhị Châu Hải Dương

6 TH Cẩm Thượng Thành Đông

7 TH Nguyễn Trãi Thành Đông

8 TH Đinh Văn Tả Thành Đông

9 TH An Thượng Thành Đông
 Nguyễn T. Thanh Hải - Hiệu trưởng

SĐT: 0972 292 786

10 TH Bình Hàn Thành Đông

11 TH Newton Thành Đông

12 TH Quyết Thắng Ái Quốc 

13 TH Ái Quốc Ái Quốc 
 Đinh T. Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng

SĐT : 0983621533

14 TH Tiền Tiến Nam Đồng

15 TH Nam Đồng Nam Đồng

16 TH Ngọc Sơn Tân Hưng

17 TH Hải Tân Tân Hưng

18 TH Tân Hưng Tân Hưng

19 TH Sao Mai Tân Hưng

20 TH-THCS-THPT Quốc tế Nhật Bản Tân Hưng

1 TH Đặng Quốc Chinh Lê Thanh Nghị

2 TH Tân Bình Lê Thanh Nghị
 Phạm Văn Mạnh - Hiệu trưởng

SĐT: 0982780785

3 TH Võ Thị Sáu Lê Thanh Nghị

4 TH Nguyễn Lương Bằng Lê Thanh Nghị

5 TH Lý Tự Trọng Lê Thanh Nghị
 Vũ Thị Thanh Huế - Hiệu trưởng

SĐT: 0983850955

6 TH Bình Minh Lê Thanh Nghị

7 TH Thanh Bình Lê Thanh Nghị

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795

Cụm số 13

Cụm số 14

20

17



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

8 TH Chu Văn An Lê Thanh Nghị

9 Trường Liên cấp Amanaki Lê Thanh Nghị

10 TH Cẩm Đoài Tứ Minh

11 TH Tứ Minh Tứ Minh
 Nguyễn T.Hoài Ngọc - Hiệu trưởng

SĐT:  0825781888

12 TH Việt Hòa Việt Hòa

13 TH Thị Trấn Lai Cách Việt Hòa

14 TH Cao An Việt Hòa

15 TH Gia Xuyên Thạch Khôi

16 TH Liên Hồng Thạch Khôi

17 TH Thạch Khôi Thạch Khôi

1 TH Nguyễn Du Ngô Quyền

2 TH Nguyễn Thượng Hiền Ngô Quyền

3 TH Thái Phiên Ngô Quyền
 Bùi Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng

SĐT: 0988887486

4 TH Trần Quốc Toản Ngô Quyền

5 TH Quang Trung Ngô Quyền

6 TH Chu Văn An Gia Viên
 Phạm Thị Diện - Hiệu trưởng

SĐT: 0989768998

7 TH Lê Hồng Phong Gia Viên
 Nguyễn T.Thu Hương - Hiệu trưởng

SĐT: 0989661859

8 TH Kim Đồng Gia Viên

9 TH Đằng Giang Gia Viên

10 TH Nguyễn Trãi Gia Viên

11 TH Nguyễn Khuyến Gia Viên

1 TH Đồng Hoà Kiến An

2 TH Trần Thành Ngọ Kiến An
 Phạm Thị Hải An - Hiệu trưởng

SĐT: 0904063118

3 TH Quán Trữ Kiến An

4 TH Nguyễn Du Kiến An
 Vũ Thị Mai Khanh - Hiệu trưởng

SĐT: 0934548468

5 TH Thực Hành Kiến An

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Trần Thị Thu Hằng

SĐT: 0945658795
Cụm số 14

Cụm số 15

Cụm số 16

17

11

13



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

6 TH Quang Trung Kiến An

7 TH-THCS-THPT Edison Kiến An

8 TH Nam Hà Phù Liễn

9 TH Ngọc Sơn Phù Liễn
 Bùi T. Phi Nga - Hiệu trưởng

SĐT: 0869563899

10 TH Lê Hồng Phong Phù Liễn

11 TH Lý Tự Trọng Phù Liễn

12 TH Trần Quốc Toản Phù Liễn

13 TH Kim Đồng Phù Liễn

1 TH Anh Dũng Hưng Đạo
 Ngô T. Thùy Linh - Hiệu trưởng

SĐT: 0773033805

2 TH Hưng Đạo Hưng Đạo
 Nguyễn T.Hồng Nga - Hiệu trưởng

SĐT: 0972619336

3 TH Đa Phúc Hưng Đạo
 Vũ Thị Kim Vân - Hiệu trưởng

SĐT: 0919123998

4 TH-THCS-THPT Dewey Hưng Đạo

5 TH-THCS Alpha Hưng Đạo

6 TH Hải Thành Dương Kinh

7 TH Hoà Nghĩa Dương Kinh

8 TH - THCS Tân Thành Dương Kinh

1 TH Tân Liên Vĩnh Bảo

2 TH Thị trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo

3 TH Tân Hưng Vĩnh Bảo

4 TH Nhân Hòa Vĩnh Bảo
 Trần Thị Nguyệt - Hiệu trưởng

SĐT: 0387054937

5 TH Tam Đa Vĩnh Bảo

6 TH Vinh Quang Vĩnh Bảo

7 TH Trấn Dương Nguyễn Bỉnh Khiêm

8 TH Hòa Bình Nguyễn Bỉnh Khiêm

9 TH Liên Am - Lý Học Vĩnh Am

10 TH Cao Minh Vĩnh Am

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

Cụm số 18

Cụm số 16

Cụm số 17

13

8

26



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

11 TH Tam Cường Vĩnh Am

12 TH Vĩnh Tiến - Cổ Am Vĩnh Am

13 TH Đồng Minh Vĩnh Hải

14 TH Thanh Lương Vĩnh Hải

15 TH Cộng Hiền Vĩnh Hải
 Vũ Văn Duy - Hiệu trưởng

SĐT: 0936182706

16 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong Vĩnh Hải

17 TH-THCS Hưng Nhân Vĩnh Hải

18 TH An Hòa Vĩnh Hòa

19 TH Hiệp Hòa Vĩnh Hòa

20 TH Vĩnh Long - Thắng Thủy Vĩnh Hòa

21 TH Hùng Tiến Vĩnh Hòa

22 TH Việt Tiến Vĩnh Thịnh

23 TH Trung Lập Vĩnh Thịnh
 Đào Thị Hương - Hiệu trưởng

SĐT: 0888120969

24 TH Dũng Tiến Vĩnh Thuận

25 TH Giang Biên Vĩnh Thuận

26 TH Vĩnh An Vĩnh Thuận

1 TH Thị trấn Gia Lộc II Gia Lộc
 Vũ Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng

SĐT: 0965351188

2 TH Gia Lương Gia Lộc

3 TH Tân Tiến Gia Lộc

4 TH Thị trấn Gia Lộc Gia Lộc

5 TH Gia Khánh Gia Lộc

6 TH Gia Tân Gia Lộc

7 TH Đồng Quang Trường Tân

8 TH Quang Minh Trường Tân
 Nguyễn Văn Quân - Hiệu trưởng

SĐT: 0989793586

9 TH Đức Xương Trường Tân

10 TH Nhật Tân Trường Tân

11 TH Phạm Trấn Trường Tân
 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424
Cụm số 18

Cụm số 19

26

21



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

12 TH Thống Kênh Gia Phúc

13 TH Hồng Hưng Gia Phúc
 Vũ Thị Chuế - Hiệu trưởng

SĐT: 0976248995

14 TH Đoàn Thượng Gia Phúc

15 TH Hoàng Diệu Gia Phúc

16 TH Toàn Thắng Gia Phúc

17 TH Thống Nhất Yết Kiêu

18 TH Lê Lợi Yết Kiêu

19 TH Yết Kiêu Yết Kiêu

20 TH Gia Hòa Yết Kiêu

21 TH Trùng Khánh Yết Kiêu

1 TH Hồng Dụ Ninh Giang

2 TH Đồng Tâm Ninh Giang

3 TH Hiệp Lực Ninh Giang

4 TH Vĩnh Hòa Ninh Giang

5 TH Ninh Giang Ninh Giang
 Đào Văn Tươi - Hiệu trưởng

SĐT: 0984403886

6 TH Tân Quang Hồng Châu

7 TH Tân Quang II Hồng Châu

8 TH Văn Hội Hồng Châu

9 TH Văn Giang Hồng Châu

10 TH Hưng Long Hồng Châu
 Bùi Thị Oanh - Hiệu trưởng

SĐT: 0986191057

11 TH Hưng Thái Hồng Châu

12 TH Ninh Hải Khúc Thừa Dụ

13 TH Đông Xuyên Khúc Thừa Dụ

14 TH Hồng Phong Khúc Thừa Dụ

15 TH Kiến Quốc Khúc Thừa Dụ
Bùi Thị Phiến - Hiệu trưởng

SĐT: 0979918008

16 TH Hồng Phúc Khúc Thừa Dụ

17 TH An Đức Tân An

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424
Cụm số 19

Cụm số 20

21

26



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

18 TH Tân Phong Tân An

19 TH Hồng Đức Tân An

20 TH Vạn Phúc Tân An

21 TH Ứng Hòe Vĩnh Lại

22 TH Ninh Thành Vĩnh Lại

23 TH Nghĩa An Vĩnh Lại

24 TH Quyết Thắng Vĩnh Lại

25 TH Tân Hương Vĩnh Lại

26 TH Ninh Hòa Vĩnh Lại

1 TH Thanh Miện Thanh Miện 
 Vũ Thị Hoài Hương - Hiệu trưởng

SĐT: 0946505126

2 TH Ngũ Hùng Thanh Miện 

3 TH Tứ Cường Thanh Miện 

4 TH Cao Thắng Thanh Miện 

5 TH Hồng Quang Bắc Thanh Miện

6 TH Lê Hồng Bắc Thanh Miện

7 TH Lam Sơn Bắc Thanh Miện

8 TH Chi Lăng Nam Nam Thanh Miện

9 TH Chi Lăng Bắc Nam Thanh Miện

10 TH Thanh Giang Nam Thanh Miện
 Nguyễn T. Thu Minh - Hiệu trưởng

SĐT: 0918541886

11 TH Hồng Phong Nam Thanh Miện

12 TH Đoàn Kết Hải Hưng

13 TH Tân Trào Hải Hưng

14 TH Ngô Quyền Hải Hưng

15 TH Nhân Quyền Nguyễn Lương Bằng

16 TH Đoàn Tùng Nguyễn Lương Bằng
 Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng

SĐT: 0986748373

17 TH Phạm Kha Nguyễn Lương Bằng

18 TH Thanh Tùng Nguyễn Lương Bằng

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424

 Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà

SĐT: 0989567424
Cụm số 20

Cụm số 21

26

18



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TH Tân Tiến An Dương

2 TH Bắc Sơn An Dương

3 TH Nam Sơn An Dương
 Trần Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng

SĐT: 0989996975

4 TH An Dương An Dương

5 TH Lê Lợi An Dương

6 TH Đặng Cương An Dương

7 TH Quốc Tuấn An Dương

8 TH An Đồng An Hải

9 TH Đồng Thái An Hải

10 TH Hồng Thái An Hải
 Nguyễn Thị Thiết - Hiệu trưởng

SĐT: 0975212367

11 TH An Hòa An Phong

12 TH Hồng Phong An Phong
 Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng

SĐT: 0914314544

13 TH Lê Thiện An Phong

1 TH Hoa Động Thủy Nguyên

2 TH Tân Dương Thủy Nguyên

3 TH Núi Đèo Thủy Nguyên
 Vũ Thị Phượng - Hiệu trưởng

SĐT: 0988592678

4 TH Dương Quan Thủy Nguyên

5 TH Thủy Đường Thủy Nguyên

6 TH Thủy Sơn Thủy Nguyên

7 TH Tam Hưng Nam Triệu

8 TH Phục Lễ Nam Triệu

9 TH Phả Lễ Nam Triệu

10 TH Lập Lễ Nam Triệu
 Nguyễn T. Hương Lan - Hiệu trưởng

SĐT: 0389999974

11 TH Quảng Thanh Lê Ích Mộc

12 TH Hợp Thành Lê Ích Mộc

13 TH Cao Nhân Lê Ích Mộc

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256
Cụm số 23

Cụm số 22 13

20



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

14 TH Chính Mỹ Lê Ích Mộc

15 TH Mỹ Đồng Lê Ích Mộc

16 TH Ngũ Lão Bạch Đằng

17 TH Minh Đức Bạch Đằng

18 TH Gia Minh Bạch Đằng

19 TH Gia Đức Bạch Đằng

20 TH Minh Tân Bạch Đằng
 Phạm T. Thanh Huyền - Hiệu trưởng

SĐT: 0936600379

1 TH Lâm Động Thiên Hương

2 TH Hoàng Động Thiên Hương

3 TH Kiền Bái Thiên Hương

4 TH Thiên Hương Thiên Hương
 Nguyễn T.Thu Hương - Hiệu trưởng

SĐT: 0384276286

5 TH Hoà Bình Hòa Bình

6 TH An Lư Hòa Bình

7 TH Trung Hà Hòa Bình
 Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng

SĐT: 0905369668

8 TH Thuỷ Triều Hòa Bình

9 TH An Sơn Việt Khê
 Vũ Thành Trung - Hiệu trưởng

SĐT:  0702021979

10 TH Phù Ninh Việt Khê

11 TH Kỳ Sơn Việt Khê

12 TH Lại Xuân Việt Khê

13 TH Đông Sơn Lưu Kiếm

14 TH Kênh Giang Lưu Kiếm

15 TH Lưu Kiếm Lưu Kiếm

16 TH Liên Khê Lưu Kiếm

1 TH Đằng Lâm Hải An
 Phạm T.Thúy Hải - Hiệu trưởng

SĐT: 0913347925

2 TH Đằng Hải Hải an
 Trần Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng

SĐT: 0936951233

3 TH Cát Bi Hải An

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

Cụm số 24
 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

Cụm số 23 20

16

10Cụm số 25



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

4 TH Thành Tô Hải An

5 TH Tràng Cát Hải An

6 TH-THCS Đông Hải 2 Đông Hải

7 TH Đông Hải 1 Đông Hải
 Phạm Thị Lý - Hiệu trưởng

SĐT: 0762326068

8 PT Hermann Gmeiner Đông Hải

9 TH Nam Hải Đông Hải

10 Chuyên biệt Hải Phòng

1 TH Tân Dân Lê Đại Hành

2 TH An Lạc Lê Đại Hành

3 TH Đồng Lạc Lê Đại Hành
 Hoàng Văn Đoàn - Hiệu trưởng

SĐT: 0935435494

4 TH Bắc An Nguyễn Trãi

5 TH Bến Tắm Nguyễn Trãi

6 TH-THCS Hoa Thám Nguyễn Trãi

7 TH Sao Đỏ Chu Văn An

8 TH Chu Văn An Chu Văn An
 Đỗ Thị Huyền - Hiệu trưởng

SĐT: 0986891764

9 TH Chí Minh Chu Văn An

10 TH Văn An Chu Văn An

11 TH-THCS Thái Học Chu Văn An

12 TH Phả Lại Chí Linh

13 TH Cổ Thành Chí Linh

14 TH-THCS Nhân Huệ Chí Linh

15 TH Hưng Đạo Trần Hưng Đạo
 Nguyễn T.Thanh Tâm - Hiệu trưởng

SĐT: 0904680527

16 TH Lê Lợi Trần Hưng Đạo

17 TH Cộng Hoà Trần Hưng Đạo

18 TH Hoàng Tiến Trần Nhân Tông

19 TH Văn Đức Trần Nhân Tông

20 TH-THCS Hoàng Tân Trần Nhân Tông

Cụm số 26
 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256
10

20

Cụm số 25



TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TH Nam Trung Trần Phú

2 TH Hiệp Cát Trần Phú

3 TH Quốc Tuấn Trần Phú
 Phùng Thị Thúy - Hiệu trưởng

SĐT: 0974784089

4 TH-THCS Nam Chính Trần Phú

5 TH-THCS Thanh Quang Trần Phú

6 TH Hợp Tiến Hợp Tiến

7 TH Mạc Thị Bưởi Hợp Tiến

8 TH Nam Hưng Hợp Tiến

9 TH Nam Sách Nam Sách
 Đỗ Thị Hiền - Hiệu trưởng

SĐT: 0358643735

10 TH Phùng Văn Trinh Nam Sách

11 TH Nam Hồng Nam Sách

12 TH-THCS Hồng Phong Nam Sách

13 TH Thái Tân Thái Tân

14 TH An Sơn Thái Tân

15 TH-THCS Nguyễn Đức Sáu Thái Tân

16 TH An Bình An Phú

17 TH An Lâm An Phú

18 TH Cộng Hòa An Phú
 Đinh Thị Hòa - Hiệu trưởng

SĐT: 0932378274

19 TH-THCS Phú Điền An Phú

1 TH Liên Hoà Kim Thành

2 TH Đại Đức Kim Thành

3 TH Tam Kỳ Kim Thành
 Phạm Thanh Mừng - Hiệu trưởng

SĐT: 0981298286

4 TH Bình Dân Kim Thành

5 TH Đồng Cẩm Kim Thành

6 TH Lai Vu Lai Khê

7 TH Cộng Hoà Lai Khê

Cụm số 27

Cụm số 28
 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256

 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256
19
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TT
Cụm chuyên 

môn
Tên trường Phường/xã/đặc khu Số trường  Cụm trưởng  Cụm phó  Phụ trách cụm

1 2 3 4 5 6 7 8

8 TH Cổ Dũng Lai Khê
 Lê Thị Mai Lan - Hiệu trưởng

SĐT: 0915507084

9 TH Thượng Vũ Lai Khê

10 TH Tuấn Việt Lai Khê

11 TH Kim Liên Phú Thái

12 TH Kim Xuyên Phú Thái

13 TH Phúc Thành Phú Thái

14 TH Phú Thái Phú Thái

15 TH Kim Anh Phú Thái
 Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng

SĐT: 0987465918

16 TH Ngũ Phúc An Thành

17 TH Kim Đính An Thành

18 TH Kim Tân An Thành

Cụm số 28
 Đ/c Phạm Thị Thanh Liễu

SĐT: 0936676256
18

* Danh sách này gồm có 28 cụm chuyên môn./.
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